Phụ lục 01.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN 
TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2013

A. DANH MỤC VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG NĂM 2013
1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội.
2. Nghị quyết số 24/NQ-TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

5. Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ quy định điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường.
6. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
7. Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm: tài nguyên nước, khoáng sản).

8.  Nghị định số 173/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ.

9. Nghị định số 179/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

10. Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy văn, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

11. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
12. Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
13. Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

14. Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

15. Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

16. Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

17. Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

18. Quyết định số 577/QĐ-TTg 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

19. Quyết định số 582/QĐ-TTg 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

20. Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

21. Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phân công nhiệm vụ cho các Bộ, ngành thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.

22. Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
23. Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
24.  Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2012-2020.
25. Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
B. DANH MỤC ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH TRONG NĂM 2013
1. Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).
2. Nghị định của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

3. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai.

5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường.

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

7. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
8. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

9. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

10. Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

11. Quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến  năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

12. Quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
13. Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước

14. Đề án Bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam.

15. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đặt nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
16. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
––––––––––––––––

Về thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:   

Bộ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 41 ĐA.

Bộ đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 25 ĐA (14 ĐA trong CTCT 2013, 11 ĐA trong CTCT năm 2012 trở về trước); đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 28 ĐA (bao gồm 14 ĐA đã được ban hành); xin rút khỏi CTCT 04 ĐA; xin chuyển 05 ĐA sang CTCT 2014; 01 ĐA chưa trình.
Phụ lục 02.
DANH MỤC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2014 

	TT
	Tên đề án
	Thời gian trình

	
	
	

	1. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
	Tháng 4

	2. 
	Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
	Tháng 4

	3. 
	Dự án phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước ưu tiên đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa và nông thôn giai đoạn 2014 - 2020
	Tháng 4

	4. 
	Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Tháng 4

	5. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về cấp độ rủi ro thiên tai 
	Tháng 4

	6. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai
	Tháng 4

	7. 
	Dự án Tổng kiểm kê đất đai năm 2015
	Tháng 5

	8. 
	Nghị định về phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất
	Tháng 5

	9. 
	Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	Tháng 5

	10. 
	Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra, đánh giá và bảo tồn các hệ sinh thái biển, quản lý rủi ro thiên tai và ô nhiễm môi trường các vùng biển và ven biển Việt Nam đến năm 2020 
	Tháng 5

	11. 
	Đề án đàm phán và tổ chức thực hiện các điều ước Quốc tế về biến đổi khí hậu.
	Tháng 5

	12. 
	Xây dựng ngân hàng dữ liệu quốc gia phục vụ nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
	Tháng 7

	13. 
	Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2013 - 2016
	Tháng 7

	14. 
	Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí đến năm 2020
	Tháng 7

	15. 
	Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Tháng 7

	16. 
	Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước
	Tháng 7

	17. 
	Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh
	Tháng 7

	18. 
	Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
	Tháng 8

	19. 
	Đề án Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển của cả nước 
	Tháng 10

	20. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung Chính sách pháp luật phát triển dịch vụ môi trường tại Việt nam
	Tháng 10

	21. 
	Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
	Tháng 10

	22. 
	Nghị định quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
	Tháng 11

	23. 
	Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
	Tháng 11

	24. 
	Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020 
	Tháng 11

	25. 
	Nghị định mới thay thế Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
	Tháng 11

	26. 
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
	Tháng 11

	27. 
	Dự án điều tra đánh giá thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch quỹ đất sản xuất, đề xuất các chính sách đẻ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
	Tháng 11


Phụ lục 03.

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2013

1. Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

2. Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt, hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản thông kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.

3. Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 05/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/4/2013 quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

5. Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công an ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

6. Thông tư số 05/2013/TT-BTNMT ngày 26/4/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31/8/2011 quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

7. Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

8. Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010.

9. Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16/5/2013 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.
10. Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước ven biển.

11. Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10000.

12. Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

13. Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013 quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

14. Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

15. Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic.

16. Thông tư số 14/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định về quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển.

17. Thông tư số 15/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000.

18. Thông tư số 16/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000.

19. Thông tư số 17/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000.

20. Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

21. Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

22. Thông tư số 20/2013/TT-BTNMT ngày 01/8/2013 về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ.

23. Thông tư số 21/2013/TT-BTNMT ngày 01/8/2013 về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang.

24. Thông tư số 22/2013/TT-BTNMT ngày 03/9/2013 về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang.
25. Thông tư số 23/2013/TT-BTNMT ngày 03/9/2013 về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn.

26. Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT ngày 03/9/2013 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết.

27. Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

28. Thông tư số 25/2013/TT-BTNMT ngày 12/9/2013 về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cao Bằng.

29. Thông tư 26/2013/TT-BTNMT ngày 26/9/2013 hướng dẫn thực hiện Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

30. Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngọa lai xâm hại.

31. Thông tư liên tịch số 28/2013/TT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 08/10/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.

32.  Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

33. Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

34. Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23/10/2013 ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai.

35. Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia.

36. Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai.

37. Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường.

38. Thông tư số 35/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Quảng Ninh.

39. Thông tư số 36/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai.

40. Thông tư số 37/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên.

41. Thông tư số 38/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn.

42. Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn.

43. Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT ngày 10/11/2013 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn.
44. Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT ngày 02/12/2013 quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường.

45. Thông tư  số 42/2013/TT-BTNMT ngày 03/12/2013 quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận.

46. Thông tư số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

47. Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT ngày 25/12/2013 ban hành Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

48. Thông tư số 44/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 quy định danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lai Châu.
49. Thông tư số 45/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 quy định danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Sơn La.
50. Thông tư số 46/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 quy định danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hòa Bình.
51. Thông tư số 47/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 quy định danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Điện Biên. 
52. Thông tư số 48/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 quy định danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Yên Bái.

